
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm 3, Thôn Vĩnh Xương Thượng, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỊNH VŨ PHARM

0109959041

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác như: thực phẩm chức năng, thực 
phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng…

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...;

4669

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
(Trừ loại nhà nước cấm)

0128

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỊNH VŨ PHARM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THINH VU PHARM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THỊNH VŨ PHARM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0373499123 - 0977835698
Email: daoanhvu29@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN VĂN 
THỊNH

Việt 
Nam

Thôn Đại Hà, Xã Hà 
Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

490.000.000 49,000 030096005682

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
như: thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh 
dưỡng…

4722

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất thực phẩm chức năng;

1079

10. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

11. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc các loại
- Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2ĐINH VĂN 
ĐẠO

Việt 
Nam

Cụm 3, Thôn Vĩnh 
Xương Thượng, Xã 
Mỹ Thành, Huyện 
Mỹ Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

510.000.000 51,000 001088034267

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030096005682
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Hà, Xã Hà Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN THỊNH Nam

08/11/1996 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001088034267
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cụm 3, Thôn Vĩnh Xương Thượng, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 3, Thôn Vĩnh Xương Thượng, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH VĂN ĐẠO Nam

07/05/1988 Kinh Việt Nam

15/03/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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